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 PHẦN 1. (6 điểm) Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn: Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 24. Mỗi câu thí sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1. Miền Bắc Việt Nam tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội sau thắng lợi của
	A. cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp năm 1954.
	B. Hiệp định Pari về Việt Nam được kí kết năm 1973.
	C. cuộc kháng chiến chống Mĩ và tay sai năm 1975.
	D. quá trình thống nhất hai miền Nam – Bắc năm 1976.
Câu 2. Quá trình xâm lược của thực dân phương Tây vào khu vực Đông Nam Á diễn ra trong bối cảnh chế độ phong kiến ở Đông Nam Á
	A. suy thoái khủng hoảng về chính trị, kinh tế, xã hội.
	B. đang trong giai đoạn bắt đấu mới hình thành.
	C. trong giai đoạn phát triển mạnh về kinh tế, văn hóa.
	D. đạt nhiều thành tựu rực rỡ về khoa học - kĩ thuật.
Câu 3. Từ thế kỉ XVI đến thế kỉ XIX, nhân dân In-đô-nê-xi-a nổi dậy đấu tranh chống lại ách cai trị của thực dân nào sau đây?
	A. Anh.	B. Pháp.	C. Tây Ban Nha.	D. Hà Lan.
Câu 4. Trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc Việt Nam đến trước Cách mạng tháng Tám năm 1945, cuộc kháng chiến nào sau đây không giành được thắng lợi?
	A. Kháng chiến chống quân Nam Hán của Ngô Quyền.
	B. Kháng chiến chống quân Thanh của Quang Trung.
	C. Kháng chiến chống quân Mông - Nguyên của nhà Trần.
	D. Kháng chiến chống quân Minh xâm lược của nhà Hồ.
Câu 5. Trong cuộc kháng chiến chống Tống (1075-1077), quân và dân nhà Lý đã giành được thắng lợi nào sau đây?
	A. Chiến thắng Rạch Gầm-Xoài Mút.	B. Chiến thắng Ngọc Hồi-Đống Đa.
	C. Chiến thắng trên sông Như Nguyệt.	D. Chiến thắng Tây Kết, Hàm Tử.
Câu 6. Phong trào Tây Sơn (1771-1802) bùng nổ nhằm thực hiện một trong những nhiệm vụ nào sau đây?
	A. Giải quyết mâu thuẫn giai cấp.
	B. Giải phóng dân tộc thoát khỏi ách đô hộ.
	C. Hoàn thành thống nhất đất nước.
	D. Bảo vệ quyền lợi dân chủ của nhân dân.
Câu 7. Năm 1945, bản Hiến chương Liên hợp quốc được thông qua tại
	A. hội nghị Tam cường I-an-ta.	B. hội nghị Xan Phran-xi-xcô.
	C. hội nghị Bản Môn Điếm.	D. hội nghị Véc xai - Oasington.
Câu 8. Sự kiện nào sau đây đánh dấu trật tự hai cực 1-an-ta chấm dứt?
	A. Liên Xô chính thức tan rã (12/1991).
	B. Chiến tranh lạnh kết thúc (1989).
	C. Bức tường Béc-lin sụp đổ (1989).
	D. Khủng hoảng năng lượng (1973).
Câu 9. Xu thế Toàn cầu hóa là hệ quả của
	A. cuộc cách mạng khoa học công nghệ.              B. cách mạng công nghiệp thế kỷ XVII.
    C. chiến tranh lạnh, trật tự hai cực l-an-ta.            D. cuộc khủng hoảng năng lượng (1973).
Câu 10. Sự kiện nào sau đây đã đưa ASEAN từ tổ chức non yếu trở nên hoàn thiện, vị thể được nâng cao trên thế giới?
	A. Hiệp ước Ba-li được ký kết.	B. Thông qua tuyên bố ASEAN
	C. Thông cáo Thượng Hải.	D. Hiệp định Giơ-ne-vo.
Câu 11. Cộng đồng ASEAN chính thức được xây dựng từ
	A. hội nghị cấp cao ASEAN không chính thức (1997).
	B. hội nghị thường niên Ngoại trưởng ASEAN (2000).
	C. đại hội đại biểu toàn bộ các nước thành viên (1998).
	D. cuộc họp bất thường xem xét vấn đề Mianma (1999).
Câu 12. Hội nghị toàn quốc của Đảng Cộng sản Đông Dương họp ở Tân Trào (14- 15/8/1945) đã thông qua kế hoạch nào sau đây?
	A. Thống nhất các lực lượng vũ trang.                     B. Lãnh đạo toàn dân Tổng khởi nghĩa.
     C. Quyết định khởi nghĩa ở Hà Nội.                        D. Giải phóng dân tộc trong năm 1945.
Câu 13. Đâu là một trong những thắng lợi mà nhân dân Việt Nam đã giành được trong cuộc kháng chiến chống Pháp (1945-1954)
	A. Chiến thẳng An Lão.                                         B. Chiến thắng Cửa Việt.
    C. Chiến thắng Việt Bắc.                                        D. Chiến thắng Vạn Tưởng.
Câu 14. Nghị quyết 15 của Đảng Lao động Việt Nam (1959) đã quyết định
	A. tiến hành chiến tranh du kích, xây dựng các căn cứ địa.
	B. phát lệnh tổng khởi nghĩa tiến công trên toàn miền Nam.
	C. để nhân dân nhân miền Nam sử dụng bạo lực khởi nghĩa.
	D. phái lực lượng ra miền Bắc chở vũ khí vào Nam đánh Mỹ.
Câu 15. Bản chất hai cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc của nhân dân Việt Nam là
	A. cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc.	B. để xác lập địa vị số một châu Á.
     C. xung đột, tranh chấp biên giới.                                 D. chiến tranh thống nhất đất nước.
Câu 16. Một trong những nguyên nhân khách quan nào đã thúc đẩy Đảng và Nhà nước tiến hành công cuộc đổi mới đất nước (12-1986)?
	A. Sự ủng hộ từ phong trào cách mạng thế giới.
	B. Các nước Đông Âu đều đã tiến hành đổi mới.
	C. Cuộc khủng hoảng rất trầm trọng của Liên Xô.
	D. Cải tổ ở Liên Xô đã đạt được nhiều thành tựu.
Câu 17. Đảng Cộng sản Việt Nam đã làm gì để đưa đất nước thoát khỏi tình trạng khủng hoảng trầm trọng về kinh tế - xã hội?
	A. Tiến hành tập thể hóa nông, công nghiệp.
	B. Gia nhập vào hội đồng tương trợ kinh tế.
	C. Tiến hành công cuộc Đôi mới đất nước,
	D. Tiến hành chiến tranh biên giới Tây Nam.
Câu 18. Mục đích thực hiện các hoạt động đối ngoại của Phan Bội Châu là
	A. thiết lập chế độ quân chủ chuyên chế.
	B. giành độc lập cho dân tộc Việt Nam.
	C. cải cách kinh tế xã hội ở Việt Nam.
	D. nhằm liên kết với cách mạng các nước.
Câu 19. Sự kiện nào sau đây đã tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động đối ngoại của Việt Nam trong giai đoạn mới từ năm 1975 đến nay?
	A. Miền Nam được giải phóng.	B. Bắt đầu công cuộc đổi mới.
	C. Gia nhập vào Liên hợp quốc.	D. Tham gia cộng đồng ASEAN.
Câu 20. Một trong những ngôi trường Nguyễn Tất Thành đã từng dạy học là
	A. Nam Đàn.                B. Đồng Khánh                C. Quốc học Huế.             D. Dục Thanh.
Câu 21. Một trong những nguyên nhân lý giải Nguyễn Tất Thành quyết định sang phương Tây để tìm đường cứu nước là
	A. tìm hiểu các nước phương Tây làm như thế nào.
	B. con đường để đi sang phương Tây dễ dàng hơn.
	C. phương Tây có nhiều trưởng Đại học danh tiếng.
	D. mục đích chính là ra đi để lao động, kiếm sống.
Câu 22. Năm 1920, Luận cương về các vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lê-nin được đăng trên tờ báo nào sau đây?
	A. Chuông Rẻ.          B. Nhân Đạo.            C. Nhành Lúa.                D. Tiếng Dân.
Câu 23. Nội dung nào dưới đây không phải là đóng góp của Nguyễn Ái Quốc trong Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản Việt Nam  đầu năm 1930?
	A. Người triệu tập và chủ trì Hội nghị.
	B. Soạn thảo ra Cương lĩnh chính trị.
     C. Thống nhất các tổ chức cộng sản.
     D. Là Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.
Câu 24. Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" có tác dụng như thế nào đến đời sống chính trị - xã hội Việt Nam?
	A. Lan tỏa và mang lại những giá trị tích cực.
	B. Giảm bớt tỷ lệ thất nghiệp trong nhân dân.
	C. Thay đổi cơ cấu dân cư theo vùng kinh tế.
	D. Ổn định cuộc sống cho nhân dân vùng cao.
PHẦN II. (4 điểm) Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1. Đọc đoạn tư liệu sau đây: 
“Trật tự thế giới mới này được hình thành như thế nào, còn tuỳ thuộc ở nhiều nhân tốc Sự phát triển về thực lực kinh tế, chính trị, quân sự của các cường quốc như Nga, Trung Quốc, Anh, Pháp, Nhật Bản, Đức trong cuộc chạy đua về sức mạnh quốc gia tổng hợp. Sự lớn mạnh của lực lượng cách mạng thế giới (sự thành bại của công cuộc cải cách, đồi mới ở các nước xã hội chủ nghĩa. Sự phát triển của cách mạng khoa học - kỹ thuật sẽ còn tiếp tục tạo ra những đột phá và biển chuyển trên cục diện thế giới".
                      (Nguyễn Anh Thái (Chủ biên), Lịch sử thế giới hiện đại, NXB Giáo dục Việt Nam, Hà Nội, 2021, tr.424)
A. Trật tự thế giới mới phụ thuộc hoàn toàn vào các cường quốc Mỹ, Nga, Trung. Ấn.
B. Cách mạng khoa học kỹ thuật tạo ra đột phá và chuyển biến trên cục diện thế giới. 
C Trong trật tự mới, các cường quốc tập trung xây dựng sức mạnh quốc gia tổng hợp.
D. Hệ thống xã hội chủ nghĩa tiếp tục góp phần quan trọng trong trật tự thế giới mới.
Câu 2. Đọc đoạn tư liệu sau đây:
“Chúng tôi quyết tâm cũng cố vững mạnh Cộng đồng của chúng ta, phát huy những kết quả đạt được và làm sâu sắc tiến trình liên kết để hiện thực hóa một Cộng đồng ASEAN dựa trên luật lệ, hướng tới người dân và lấy người dân làm trung tâm, nơi người dân của chúng ta được hưởng các quyền con người và tự do cơ bản, với chất lượng cuộc sống cao hơn cùng các lợi ích mà tiến trình xây dựng cộng đồng mang lại, tăng cường sự gắn kết và bản sắc chung, trên cơ sở các mục tiêu và nguyên tắc của Hiến chương ASEAN".
                                                 (Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025, thông qua năm 2015)
A. Cộng đồng ASEAN hoạt động dựa trên các mục tiêu và nguyên tắc của Hiến chương ASEAN.
B. Cộng đồng ASEAN hướng tới xây dựng các quốc gia trong khu vực cùng có một bản sắc văn hoá
C. Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025 hưởng tới lấy người dân trong khu vực làm trung tâm.
D. Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025 hưởng đến tăng cường sự đoàn kết gắn bỏ trong khu vực.
Câu 3. Đọc đoạn tư liệu sau đây:
“Dân chủ trong lĩnh vực chính trị, xã hội có những bước tiến mới. Dân chủ trong Đảng, trong các tổ chức nhà nước, đoàn thể và xã hội, trong tổ chức và hoạt động của các cơ quan dân cử được mở rộng và có những bước tiên mới. Việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, xử lí các hành vi vi phạm quyền dân chủ được chú trọng hơn".
                           (Phùng Hữu Phú và các tác giả, 30 năm đổi mới và phát triển ở Việt Nam, NXB Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2015, tr.244)
A. Đoạn tư liệu đề cập đến thành tựu của công cuộc Đổi mới trên lĩnh vực chính trị.
B. Trong thời kì Đổi mới, nền dân chủ được thực hiện và phát huy một cách rộng rãi.
C. Việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa sẽ hạn chế các quyền dân chủ
D. Chính sách, pháp luật của Nhà mước phải dựa trên cơ sở bảo đảm lợi ích của người dân.
Câu 4. Đọc đoạn tư liệu sau đây:
“Đầu năm 1927, một cuốn sách mỏng với nhan đề là "Đường Kách mệnh" được "Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức ở Á Đông" xuất bản... Cuốn sách tóm tắt những bài giảng của Nguyễn Ái Quốc về chủ nghĩa Mác - Lê-nin và nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam. Nếu trong cuốn "Bản án chế độ thực dân Pháp, Nguyễn Ái Quốc thẳng tay vạch trần những tội ác của đế quốc Pháp trong những lãnh thổ thuộc địa bao la của chúng thì trong cuốn "Đường Kách mệnh". Nguyễn Ái Quốc vạch ra con đường cụ thể giải phóng dân tộc".
                        (E. Cô-bê-lép. Đồng chí Hồ Chí Minh, NXB Tiến bộ, Mát-xcơ-va, 1985, tr.142)
A. Cuốn Đường Kách mệnh là tập hợp các bài giảng của Nguyễn Ái Quốc trong thời gian đào tạo cán bộ cách mạng ở Quảng Châu (Trung Quốc)
B. Cùng với báo Thanh niên, cuốn sách Đường Kách mệnh về sau trở thành Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam.
C. Tác phẩm Bản án chế độ thực dân Pháp và cuốn Đường Kách mệnh đều do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo, phục vụ cho hoạt động cách mạng
D. Trong cuốn Đường Kách mệnh, Nguyễn Ái Quốc đã bước đầu vạch ra phương hướng, con đường cụ thể để giải phóng dân tộc Việt Nam.
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- Thí sinh không được sử dụng tài liệu.
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